	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc




BIÊN BẢN

KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Hôm nay vào lúc........giờ.......phút, ngày……tháng…..năm 2023

Tại trạm y tế …………………............................................................................................

I.THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA:

	1.
	Ông/bà : 
	
	Trưởng đoàn

	2.
	Ông/bà:
	
	Thư ký

	3.
	Ông/bà:
	
	Thành viên


II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

	1.
	Ông/bà:
	
	

	2.
	Ông/bà:
	
	

	3.
	Ông/bà
	
	

	4
	Ông/bà:
	
	

	5.
	Ông/bà
	
	


III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Có 
	Không
	Ghi chú

	I
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ TÀI SẢN, CHẤP HÀNH KỸ LUẬT KỸ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, XANH-SẠCH- ĐẸP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

	1
	Công tác quản lý thu, chi tài chính
	
	
	

	
	Số thu, chi tiền mặt ( Kiểm tra thực tế ghi chép đúng, đầy đủ)
Không có nêu lý do.....................................................................
	
	
	

	
	Báo cáo hoạt động thu, chi (B/c lưu hàng tháng)
Không có nêu lý do.....................................................................
	
	
	


	
	Sổ cấp phát lương và phụ cấp (Ký nhận hàng tháng)
	
	
	

	
	Công tác thu, chi tài chính, công khai minh bạch tại trạm
Không công khai nêu lý do.........................................................
	
	
	

	2
	Công tác quản lý, sử dụng tài sản
	
	
	

	
	Số theo dõi tài sản, y dụng cụ( ghi chép cập nhật thường xuyên)
Không ghi chép nêu lý do..............................................................
	
	
	

	3
	Công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan khuôn viên trạm 
Không có lý do............................................................................
	
	
	

	4
	Các hoạt động khác
	
	
	

	
	Bảng phân công trực hàng ngày
	
	
	

	
	Mặc trang phục y tế(áo Blu, mũ, thẻ của nhân viên y tế)
Không có lý do............................................................................
	
	
	

	
	Bảng chấm công của trạm y tế
	
	
	

	
	Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng viên chức
	
	
	

	
	Xây dựng Kế hoạch hoạt động  năm  2023 của trạm y tế
Không có lý do............................................................................
	
	
	

	
	Báo cáo chỉ tiêu thực hiện tháng, quý ( Báo cáo lưu). Báo cáo phần mềm theo Thông tư 37 của Bộ Y tế( Kiểm tra thực tế trên phần mềm)  Không có lý do......................................................................
	
	
	

	
	Sổ họp giao ban, phổ biến các văn bản triển khai của cấp trên và giao ban chuyên môn hàng ngày, tháng, quý( Kiểm tra thực tế số họp, các nội dung triển khai)
Không có lý do............................................................................
	
	
	

	II
	CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

	1
	Phòng chống các bệnh truyền nhiễm
	
	
	

	
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh hàng năm
	
	
	

	
	Kế hoạch phòng chống dịch theo mùa
	
	
	

	
	Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo quy định( TT48/BYT-2010) ( BC lưu)
	
	
	

	2
	Công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm

	a
	Văn bản, báo cáo:
	
	
	

	
	Xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2023.
	
	
	

	
	Báo cáo lưu tại trạm (có dấu đỏ): Báo cáo Kì 3 tháng 2023
	
	
	

	
	Thực hiện báo cáo tháng trên phần mềm: PM Bệnh không lây nhiễm và phần mềm thống kê theo thông tư 37. (Số liệu trên 2 phần mềm phải khớp nhau và phù hợp với báo cáo kì 3 tháng).
	
	
	

	b
	Hoạt động truyền thông về các nội dung:
	
	
	

	
	Phòng chống tăng huyết áp
	
	
	

	
	Phòng chống bệnh đái tháo đường
	
	
	

	
	Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản
	
	
	

	
	Phòng chống tác hại rượu bia, thuốc lá.
	
	
	

	
	Phòng chống ung thư và các bệnh không lây nhiễm khác…
	
	
	

	c
	Tổ chức khám phát hiện bệnh không lây nhiễm 
	
	
	

	
	Sàng lọc phát hiện sớm người tăng huyết áp cho người từ 40 tuổi trở lên: Tỷ lệ ......%
	
	
	

	
	Sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao mắc đái tháo đường cho người từ 40 tuổi trở lên: Tỷ lệ........ %
	
	
	

	
	Sàng lọc phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm khác.
	
	
	

	d
	Quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế  
	
	
	

	
	Cấp thuốc cho BN 28-30 ngày?
	
	
	

	
	Thuốc điều trị tăng huyết áp: Có đủ số lượng, chủng loại không? Có đáp ứng nhu cầu điều trị không?
	
	
	

	
	Thuốc điều trị đái tháo đường: Có đủ số lượng, chủng loại không? Có đáp ứng nhu cầu điều trị không?
	
	
	

	
	Thuốc điều trị các bệnh không lây nhiễm khác( COPD, hen, RL tâm thần,…): Có đủ số lượng, chủng loại không? - Có đáp ứng nhu cầu điều trị không?
	
	
	

	
	BN THA và ĐTĐ được quản lí và điều trị tại TYT xã  tỷ lệ.........%
	
	
	

	e
	Trang thiết bị, vật tư (Thước đo chiều cao, Thước dây đo vòng bụng, Cân, Máy đo huyết áp, Ống nghe, Máy xét nghiệm đường máu, Test đường máu, Máy siêu âm)

Lưu ý : Ghi cụ thể trang thiết bị hiện nay không có :...............................................................

Tình trạng sử dụng các trang thiết bị hiện có............................................................................

...................................................................................................................................................

	3
	Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết
	
	
	

	
	Kế hoạch phòng chống SXH của địa phương
	
	
	

	
	Kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXHD, chiến dịch vệ sinh môi trường
	
	
	

	
	Có quyết định thành lập đội chống dịch cơ động/đội đáp ứng nhanh
	
	
	

	
	Thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy: Số đợt thực hiện...........................................
	
	
	

	
	Thực hiện truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết: Số tin, bài truyền thông……............. Số lần phát tin bài………………………
	
	
	

	4
	Phòng chống bệnh sốt rét
	
	
	

	
	BC hàng tháng trên PM sốt rét
	
	
	

	
	BC tháng phần mềm thống kê y tế theo thông tư 37
	
	
	

	5
	Phòng chống bệnh tâm thần
	
	
	

	
	Tiếp nhận bệnh nhân mới
	
	
	

	
	Quản lý đối tượng trên địa bàn xã
	
	
	

	
	Tuyên truyền phổ biến kiến thức
	
	
	

	
	Khám và tư vấn (nếu có BN đến)
	
	
	

	
	Lưu DS bệnh nhân
	
	
	

	
	BC đầy đủ phần mềm thống kê y tế theo thông tư 37
	
	
	

	6
	Phòng chống bệnh lao
	
	
	

	
	Công tác truyền thông về Phòng chống Lao
	
	
	

	
	Ghi chép Sổ A9 quản lý BN lao đang điều trị
	
	
	

	
	XD kế hoạch phòng chống lao năm 2023
	
	
	

	
	Hàng tháng đi giám sát và phát hiện BN nghi ngờ Lao
	
	
	

	7
	Công tác tiêm chủng mở rộng
	
	
	

	
	Kế hoạch tiêm chủng năm 2023
	
	
	

	
	Lập kế hoạch tiêm chủng trên phần mềm từng tháng
	
	
	

	
	Chỉ tiêu TCĐĐ 6 tháng đầu năm (Đạt, không đạt) Tỷ lệ.........%
	
	
	

	
	Lưu kết quả A2/YTCS trẻ em và PNCT năm 2023
	
	
	

	
	Ghi chép biểu đồ nhiệt độ đến ngày kiểm tra
	
	
	

	
	Xuất nhập vắc xin trên phần mềm hàng tháng
	
	
	

	
	Danh sách đối tượng thiếu mũi, bỏ mũi các loại vắc xin TCMR từ tháng 1 năm 2023 đến ngày kiểm tra.
	
	
	

	III
	CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, QL HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

	1
	Công tác khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, thị trấn 

	
	Sổ A1 ghi chép đầy đủ, sạch sẽ, có các phương tiện sơ cấp cứu đảm bảo, hộp thuốc cấp cứu đầy đủ các loại theo thông tư 51/2017/TT-BYT, có bệnh án lưu tại trạm khi điều trị bệnh nhân nội trú, tủ thuốc cấp cứu đầy đủ cơ số.
	
	
	

	
	Sổ A1 ghi chép không đầy đủ, các phương tiện sơ cấp cứu tương đối đảm bảo, hộp thuốc cấp cứu không đầy đủ các chủng loại theo thông tư 51/2017/TT-BYT, có bệnh án lưu tại trạm nhưng làm chưa đảm bảo, tủ thuốc cấp cứu không đầy đủ cơ số
	
	
	

	2
	Chỉ tiêu KCB BHYT (So với chỉ tiêu giao đầu năm )

	
	Vượt chỉ tiêu kế hoạch đạt...........%;          Đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.......%; 

Không đạt chỉ tiêu kế hoạch.........%

	3
	Phối hợp tuyên truyền thực hiện khám sức khỏe hộ kinh doanh ( Kiểm tra thực tế)

	
	Có phối hợp tổ chức khám sức khỏe hộ kinh doanh
	
	
	

	
	Không phối hợp tổ chức khám sức khỏe hộ kinh doanh
	
	
	

	4
	Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

	
	Kiểm tra các quyết định thành lập, Danh sách quản lý các cơ sở hành nghề y dược có hay không, Lý do..........................................
	
	
	

	5
	Triển khai tốt công tác lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã, thị trấn Tỷ lệ...........%
	
	
	

	IV
	CÔNG TÁC CHĂM SÓC BÀ MẸ TRẺ EM VÀ KHHGĐ

	1
	Tổ chức khám thai 4 lần trong 3 thời kỳ ( Tỷ lệ đạt............%)
	
	
	

	2
	Chăm sóc bà mẹ và trẻ em tuần đầu sau sinh( Tỷ lệ đạt...........%)
	
	
	

	3
	Triển khai hoạt động khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại xã
	
	
	

	4
	Bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc thiết yếu trong và ngay sau đẻ (EENC) ( Tỷ lệ  đạt...........%)
	
	
	

	5
	Cơ số thuốc cấp cứu sản
	
	
	

	
	* Nhóm thuốc giảm đau
	
	
	

	
	Paracetamol (80mg,100mg,500mg)
	
	
	

	
	Diazepam 5mg
	
	
	

	
	Morphin 10mg/ml
	
	
	

	
	* Nhóm thuốc kháng sinh
	
	
	

	
	Ampicilin (250mg,500mg)
	
	
	

	
	Erythromycin 250mg
	
	
	

	
	Benzyl penicillin 1.200.000đv
	
	
	

	
	Gentamycin 80mg/ml
	
	
	

	
	* Thuốc co bóp tử cung
	
	
	

	
	Oxytocin 5đv/ml
	
	
	

	
	Misoprosol 200mcg
	
	
	

	
	*Thuốc huyết áp (Nifedipin 10mg)
	
	
	

	
	* Dịch truyền
	
	
	

	
	Glucose 5% 500ml
	
	
	

	
	Natri clorid 0.9% 500ml
	
	
	

	
	Ringer lactat 500ml
	
	
	

	
	* Thuốc khác (Magnesi sulfat 15% 10ml)
	
	
	

	V
	CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN, TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

	1
	Công tác Dân số và phát triển

	
	Trên cơ sở kế hoạch của huyện, trạm y tế tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch công tác Dân số và phát triển: giao chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ đến các thôn (kế hoạch riêng ).
	
	
	

	
	Quản lý số hộ gia đình( tạm thời thu để trạm để phục vụ CT kiểm tra):  Số lượng:…....để tại trạm.............CTV quản lý………Mất mát số quyển…........địa bàn thôn nào?…….........hoặc rách nát ( nếu thôn nào ghi cụ thể)………………………

	
	Có sổ biên bản giao ban CTV hàng tháng (vào ngày 02 hoặc 03)(ghi nội dung đầy đủ theo yêu cầu), (lý do)……………......
.....................................................................................................
	
	
	

	
	Công tác họp BCĐ công tác Dân số và Phát triển của xã, thị trấn     ( từ tháng 01 -5 ) lý do)…………………………
	
	
	

	
	CTV phụ trách địa bàn: tổng số………số thôn:………………

	
	Hàng tháng tổ chức giao ban: CTV dự giao ban: số lượng…....Vắng:…..( ghi cụ thể CTV số buổi vắng:…….................lý do………….....................................................)

	
	CTV địa bàn chưa biết ghi thông tin vào sổ A0 và làm báo cáo

(ghi cụ thể địa bàn nào):……………………………..........................

	
	Kinh phí: Năm 2022 CTV (100.000 đ/tháng/CTV) đã nhận: Đủ……..........Thiếu…….....
Lý do………..........................6 tháng đầu năm 2023  đã nnhận…….. ........chưa nhận.......
Lý do………....................................................................................................................

	
	Danh sách cấp phát PTTT ( BCS,VTT miễn phí) Lý do.......................
	
	
	

	2
	Công tác truyền thông – Giáo dục sức khỏe:

	
	Trên cơ sở kế hoạch của huyện, trạm y tế tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch công tác truyền thông – GDSK
	
	
	

	
	Công tác phối hợp Ban Văn hóa có lịch phát tin, số tin bài
	
	
	

	
	Công tác phối hợp với Nhà trường tổ chức đợt truyền thông
	
	
	

	VI
	CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG – YTTH- ATVSTP -DD

	1
	Công tác Vệ sinh môi trường
	
	
	

	
	Xây dựng Kế hoạch hoạt động về công tác VSMT năm 2023
	
	
	

	
	Báo cáo lưu tháng, quý (Tỷ lệ hộ dân SD nước HVS đạt tỷ lệ...........%
Tỷ lệ hộ dân SD nhà tiêu HVS đạt tỷ lệ..............% So với chỉ tiêu giao đạt...............; Tỷ lệ nhà tắm HVS đạt.........%.
	
	
	

	
	Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nguồn nước, nhà tiêu hợp vệ sinh
	
	
	

	2
	Công tác Y tế Trường học
	
	
	

	
	Phối hợp với nhà trường XD và triển khai kế hoạch YTTH
	
	
	

	
	Tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP trong các bếp ăn bán trú trong trường học công tác truyền thông phòng chống TNTT,đuối nước, bạo lực học đường trong nhà trường
	
	
	

	
	Tổ chức thực hiện KSK định kỳ cho HS các cấp 1 lần/ năm
	
	
	

	
	Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần
	
	
	

	3
	Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	

	
	Triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công tác ATTP trên địa bàn xã (Tết nguyên đán, trung thu và tháng hành động ATTP)
	
	
	

	
	Quản lý, giám sát các cơ sở SXKDTP, không để xảy ra vụ NĐTP, KSK định kỳ 1 lần/năm
	
	
	

	
	Thống kê báo cáo định kỳ 6 tháng/lần
	
	
	

	4
	Chương trình phòng chống SDD trẻ em
	
	
	

	
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống SDD trẻ em. 
	
	
	

	
	Báo lưu định kỳ 6 tháng/1 lần chương trình PCSDD trẻ em. 
Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi về cân nặng đạt...........%; Tỷ lệ SDD chiều cao đạt............%
	
	
	

	
	100% trẻ em SDD dưới 2 tuổi được cân đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng
	
	
	

	
	100% số trẻ 0-5 tuổi được theo dõi và quản lý
	
	
	

	VII
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC
	
	
	

	
	Kiểm tra tủ thuốc BHYT có trùng khớp trên cổng không 
	
	
	

	
	Sổ theo dõi xuất nhập thuốc
	
	
	

	
	Liên thông cổng quốc gia
	
	
	

	
	Sổ theo dõi nhiệt độ, ẩm kế
	
	
	

	
	Giá niêm yết công khai
	
	
	

	
	Đạt trên 50% chỉ tiêu
	
	
	

	
	Thuốc hết hạn
	
	
	

	
	Hóa đơn nhà cung cấp thuốc(phiếu xuất)
	
	
	


IV. Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

- Những ưu điểm đạt được……………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những mặt tồn tại………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

V. Ý KIẾN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Biên bản được thông qua tại cuộc họp và thống nhất......... %

Cuộc họp kết thúc lúc.........giờ..........phút ngày      tháng      năm 2023
              TRƯỞNG ĐOÀN                         THƯ KÝ                         TRẠM Y TẾ XÃ
